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TT Mã sinh viên Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Ngành học 

1 DTS245D140247045 Hoàng Ngọc Quý Nam 06/09/2006 Sư phạm Khoa học tự nhiên 

2 DTS245D140247070 Lê Hoàng Vũ Nam 16/10/2006 Sư phạm Khoa học tự nhiên 

3 DTS245D140247053 Lưu Minh Thi Nam 03/09/2006 Sư phạm Khoa học tự nhiên 

4 DTS245D140247008 Phạm Ngọc Đức Nam 26/10/2006 Sư phạm Khoa học tự nhiên 

5 DTS245D140247020 Đường Minh Hoàng Nam 26/08/2005 Sư phạm Khoa học tự nhiên 

6 DTS245D140247046 Bạc Cầm Qúy Nam 26/03/2006 Sư phạm Khoa học tự nhiên 

7 DTS245D140247028 Lương Thị Liêm Nữ 10/10/2006 Sư phạm Khoa học tự nhiên 

8 DTS245D140247054 Đàm Thị Thoa Nữ 28/03/2006 Sư phạm Khoa học tự nhiên 

9 DTS245D140247019 Ma Thị Khánh Hoà Nữ 27/04/2006 Sư phạm Khoa học tự nhiên 

10 DTS245D140247030 Chu Ngọc Liễu Nữ 17/09/2006 Sư phạm Khoa học tự nhiên 

11 DTS245D140247068 Bùi Thị Ánh Tuyết Nữ 14/10/2006 Sư phạm Khoa học tự nhiên 

12 DTS245D140247042 Bàn Tuyết Nhung Nữ 10/02/2006 Sư phạm Khoa học tự nhiên 

13 DTS245D140247069 Dương Thị Ương Nữ 17/03/2006 Sư phạm Khoa học tự nhiên 

14 DTS245D140247023 Lương Thanh Huyền Nữ 24/01/2006 Sư phạm Khoa học tự nhiên 

15 DTS245D140247007 Hoàng Thùy Diễm Nữ 13/09/2006 Sư phạm Khoa học tự nhiên 

16 DTS245D140247058 Nguyễn Kiều Trang Nữ 24/12/2006 Sư phạm Khoa học tự nhiên 

17 DTS245D140247059 Trần Hà Trang Nữ 06/03/2006 Sư phạm Khoa học tự nhiên 

18 DTS245D140247052 Bùi Thị Phương Thảo Nữ 14/12/2005 Sư phạm Khoa học tự nhiên 

19 DTS245D140247016 Nguyễn Thị Hảo Nữ 09/07/2006 Sư phạm Khoa học tự nhiên 

20 DTS245D140247002 Phạm Thị Yến Chi Nữ 02/04/2006 Sư phạm Khoa học tự nhiên 

21 DTS245D140247013 Hoàng Hà Nữ 27/05/2006 Sư phạm Khoa học tự nhiên 

22 DTS245D140247017 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 22/04/2006 Sư phạm Khoa học tự nhiên 

23 DTS245D140247037 Vũ Thị Mai Nữ 26/06/2006 Sư phạm Khoa học tự nhiên 

24 DTS245D140247001 Ngô Phương Anh Nữ 27/06/2006 Sư phạm Khoa học tự nhiên 

25 DTS245D140247061 Mai Huyền Trang Nữ 13/06/2006 Sư phạm Khoa học tự nhiên 

26 DTS245D140247025 Nguyễn Hương Khuê Nữ 06/08/2006 Sư phạm Khoa học tự nhiên 

27 DTS245D140247012 Phạm Thị Hà Giang Nữ 08/05/2006 Sư phạm Khoa học tự nhiên 

28 DTS245D140247006 Đỗ Linh Đan Nữ 05/07/2006 Sư phạm Khoa học tự nhiên 

29 DTS245D140247005 Đỗ Hoàng Cúc Nữ 15/08/2006 Sư phạm Khoa học tự nhiên 

30 DTS245D140247004 Nguyễn Tâm Chúc Nữ 06/11/2006 Sư phạm Khoa học tự nhiên 

31 DTS245D140247010 Lê Thị Hương Giang Nữ 01/08/2006 Sư phạm Khoa học tự nhiên 

32 DTS245D140247018 Trần Thanh Hoa Nữ 10/09/2005 Sư phạm Khoa học tự nhiên 

33 DTS245D140247032 Nguyễn Thị Trang Linh Nữ 19/03/2006 Sư phạm Khoa học tự nhiên 



34 DTS245D140247063 Đặng Phương Trinh Nữ 28/01/2006 Sư phạm Khoa học tự nhiên 

35 DTS245D140247011 Trần Hương Giang Nữ 21/09/2006 Sư phạm Khoa học tự nhiên 
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